NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN CHO HỌC SINH KHỐI 7
(Từ 6/4 -19/4)
I. NỘI DUNG
A. VĂN BẢN
1.CA HUỀ TRÊN SÔNG HƯƠNG
2.NHỮNG TRÒ LỐ HAY VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU( Đọc thêm)
B. TIẾNG VIỆT
1. LIỆT KÊ
2.DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY
3.DẤU GẠCH NGANG
C. TẬP LÀM VĂN
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH
II.HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
A.VĂN BẢN:
CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:
- Học sinh đọc chú thích và tìm hiểu về tác giả, tác phẩm(SGK/102,103)
1.Tác giả: HÀ ÁNH MINH
2.Thể loại: bút kí
Bài văn ghi chép lại một sinh hoạt văn hóa: ca Huế trên sông Hương. Qua cảnh sinh hoạt này tác giả giới thiệu những vẻ đẹp của cảnh và người xứ Huế ; giới thiệu những hiểu biết của mình về nguồn ngốc, về sự phong phú của các làn điệu dân ca Huế.
II.Đọc - tìm hiểu văn bản:
 *Học sinh đọc văn bản ca Huế trên sông Hương ( SGK/99)
1. Nội dung trọng tâm của bài:
- Vẻ đẹp phong phú, đa dạng của các làn điệu dân ca Huế ( thề hiện qua tên gọi các làn điệu, qua nhạc cụ và cách chơi).
- Vẻ đẹp của cảnh ca Huế trong đêm trăng thơ mộng trên dòng sông Hương.
- Nguồn gốc của một số làn điệu ca Huế.
2..Học sinh trả lời các câu hỏi sau:
 Câu 1: Huế không chỉ nổi tiếng với những vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng với những điệu hò, điệu lí. Tác giả đã cho em biết gì về các điệu hò, điệu lí ấy?
Câu 2:  Cuộc trình diễn ca Huế trên chiếc thuyền rồng lững lờ trôi trên dòng sông Hương với sự tham gia của một dàn nhạc…em hình dung được những gì về thuyền rồng và dàn nhạc ấy?
Câu 3: Đêm ca Huế diễn ra ở đâu? Trong khung cảnh như thế nào? Từ lúc nào đến lúc nào?Có những tiết mục gì?
 Câu 4: Ca Huế được hình thành như thế nào? Tại sao nói nghe ca Huế là một thú vui tao nhã?
Câu 5: Sau khi tìm hiểu văn bản trên em biết thêm gì về vùng đất cố đô Huế, em hãy viết một đoạn văn trình bày hiểu biết và cảm nhận của em về vùng đất nơi đây.
B.TIẾNG VIỆT
BÀI 1: LIỆT KÊ
I.Lý thuyết:
1.Thế nào là phép liệt kê?
- Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.
* VD: Hôm qua, lớp em đã học các tiết: văn, lý, sử, công nghệ.
2.Các kiểu liệt kê: 
a.Xét về cấu tạo: 
- Liệt kê theo từng cặp 
- Liệt kê không theo từng cặp
b.Xét về ý nghĩa:
- Liệt kê tăng tiến
- Liệt kê không tăng tiến
II.Luyện tập
1.Học sinh làm tất cả các bài tập trong SGK/ 106
2.Hãy xác định phép liệt kê trong các ví dụ sau:
a.Thảo Cẩm Viên có đủ cả cò, hạc,bồ nông,đại bàng,voi và các loài thú khác.
b.Thằng bé ho rũ rượi, ho như xé phổi, ho không còn khóc được nữa.
3.Chỉ ra phép liệt kê trong câu sau và cho biết thược kiểu liệt kê nào?
Thể điệu ca Huế có sôi nổi,tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán.
4.Xác định phép liệt kê trong đoạn văn sau:
Bởi vì không lúc nào là lúc không có máy bay sục tìm, hễ chúng nhìn thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ có con người đang sống, dù là một  cái thìa gõ bằng vỏ na-pan sáng chói hoặc một tí đất rơi vãi, một luống khoai đang đảo dở, chúng cũng không tiếc gì bom, ít ra cũng vài trận pháo cối. Đất đá rơi vụn ra, càng tơi vụn hơn, càng trơ trụi hơn, càng hoang tàn hơn.
                                                               ( Chu Cẩm Phong)
5.Xác định phép liệt kê và cho biết chúng thuộc kiểu liệt kê nào?
Những trang nhật kí này, Chu Cẩm Phong ghi không phải để cho người khác đọc, càng không phải để in ra. Nhưng giá trị lại trước hết chính ở chỗ ấy, ở tính chân thực đáng tin cậy. Tất cả những gì ta đọc được ở đây đều là sự thật thô tháp, tươi ròng và sống động. Những con người thật, những địa chỉ thật, những sự việc thật, những tâm trạng thật.
                                                                     (Bùi Minh Quốc)
6.Viết đoạn văn  chủ đề tự chọn( khoảng 5 đến 7 câu) có sử dụng phép liệt kê.( gạch chân phép liệt kê sử dụng trong đoạn)
Bài 2: CÁC LOẠI DẤU CÂU
[bookmark: _GoBack]1.Dấu chấm lửng được dùng để làm gì?
* Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết
Vd:Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…
*Thể hiện chỗ lời nói còn bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng
Vd:- Bẩm…quan lớn…đê vỡ mất rồi!
*Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
Vd:Cuốn tiểu thuyết được viết trên …bưu thiếp.
2.Dấu chấm phẩy được dùng để:
*Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một  câu ghép có cấu tạo phưpphức tạpphức tạp
*Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
Vd: Cốm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.
3.Dấu gạch ngang có công dụng gì?
* Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thíchtrong câu.
Vd: Nó – thằng bé áo xanh là con của anhTám.
*đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê
Vd: vật liệu cần:
· Thịt bò 
· Cà rốt
· Khoai tây
*Nối các từ nằm trong một liên danh
Vd:Thừa Thiên- Huế là một tỉnh giàu tiềm năng du lịch.
4.Làm thế nào đề phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối?
*Dấu  gạch nối không phải là một loại dấu câu. Nó được dùng để nối các tiếng trong từ mượn gồm nhiều tiếng
Vd: Et-môn-đôđơ A- mi –xi, Pa-ri
*Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang
6. Học sinh làm tất cả các bài tập trong SGK/ 123,130,131
C. TẬP LÀM VĂN
Đề bài: Nhiều người cho rằng: “Tình yêu thương có vai trò quan trọng đối với con người, đặc biệt là khi thế giới ngày càng lắm thiên tai, dịch bệnh, hiểm họa”. Hãy bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề này  và thuyết phục người đọc đồng tình với ý nghĩa đó.
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
-Xác định thể loại: văn chứng minh
- Đối tượng cần chứng minh:ý  kiến “Tình yêu thương có vai trò quan trọng đối với  con người , đặc biệt là khi thế giới ngày càng lắm thiên tai, dịch bệnh, hiểm họa”.
- Chủ đề: Tình yêu thương
- Giai thích những từ ngữ, từ ngữ trọng tâm của đề bài:
*Tình yêu thương là gì?
- Đó là tình cảm quý báu, là sự quan tâm, lo lắng,yêu thương lẫn nhau giữa con người với con người.
*Thiên tai là gì?
- Là hiện tượng thiên nhiên tác hại lớn đến sản xuất, đời sống như bão,lũ lụt, hạn hán, động đất, dịch bệnh….
*Dịch bệnh là gì?
- Sự lây nhiễm bệnh tật, là những căn bệnh truyền nhiễm dễ lây lan thành dịch bệnh.
*Hiểm họa là gì?
-Tai họa lớn gây nguy hại sâu sắc đền đời sống con người.
* Nghĩa của ý kiến: Đề cao tình yêu thương là đức tính tốt đối với con người.
                            DÀN BÀI
I.Mở bài:
- Dẫn dắt: “ Trong vô vàn những đức tính tốt đẹp và quý báu của con người Việt Nam thì tình yêu thương là một trong những tình cảm tuyệt vời và hết sức quan trọng đối với con người”.
- Nêu nội dung ý kiến:
- Trích dẫn ý kiến
II. Thân bài:
1.Giải thích từ ngữ  trọng tâm trong ý kiến ( nghĩa đen- nghĩa bóng).
2.Đưa ra các nguồn dẫn chứng
a.Trong cuộc sống:
- Các tổ chức, các hoạt động phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt…
- Nhiều chương trình trên truyền hình giúp đỡ người nghèo bằng tất cả tình yêu thương, san sẻ như “Tiếp sức đến trường”, “ Ngôi nhà mơ ước”, “ Vượt lên chính mình”….
b. Trong thơ văn:
- Thương người như thể thương thân
-Lá lành đùm là rách
- Một miếng khi đóibằng một gói khi no.
c. Mở rộng:
 Chê trách những người ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình mà thờ, ơ vô cảm với những mảnh đời bất hạnh. Bỏ mặc sự sống chết của những người nghèo khổ cần được cưu mang, giúp đỡ. Những kẻ ích kỉ đó cần phải được chúng ta lên án một cách mạnh mẽ để răn đe.
III.Kết bài:
- Khẳng địnhlại ý nghĩa của ý kiến: Nhấn mạnh tình yêu thương là một truyền thống qúi báu của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần phải trân trọng và giữ gìn.
-Ứng dụng học tập cho bản thân: Luôn mở rộng tấm lòng yêu thương của mình đến với mọi người xung quanh.

 
